
Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

2 Mai Đức Anh 18-11-79 Kỹ sư xây dựng DD&CN PL Giám sát thi công xây dựng

3
Nguyễn Văn 

Hoá
16-08-79 Kỹ sư điện PL Giám sát thi công xây dựng

PL Thiết kế xây dựng

PL Giám sát thi công xây dựng

PL Định giá Xây dựng

Khảo sát Địa hình

Quản lý dự án

5
Nguyễn Văn 

Quyền
04/10/1996 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

6 Đặng Ngọc Đức 15/12/1989 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 
TVXD Thương mại 

Trung Đô

7 Lê Văn Toàn 01/10/1990 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 
TVXD Thương mại 

Trung Đô

8 Đặng Huy Hùng 28-10-78 Kỹ sư kinh tế xây dựng PL Giám sát thi công xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

PL Giám sát thi công xây dựng

PL Quản lý dự án

11
Nguyễn Thanh 

Hùng
21/4/1991

Kỹ sư kỹ thuật trắc địa - 
bản đồ

Khảo sát Địa hình
Viện Quy hoạch xây 

dựng Quảng Bình

12
Phạm Đức 

Chính
01/09/1989

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

14
Nguyễn Nhật 

Tùng
14/06/1982 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng

15
Phạm Tiến 

Dũng
10/05/1993 Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT
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Kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày                 của Sở Xây dựng Quảng Bình

1

4

9

10

13

Nguyễn Anh 
Toàn

Kỹ sư xây dựng DD&CN

Hoàng Thế 
Tuyên

07/01/1985

28-04-88

Kỹ sư công nghệ

Cao Ngọc Sao 04/02/1985 Kỹ sư xây dựng 

Dương Văn 
Hiếu

06/01/1981
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Trần Xuân Nam 02/6/1985
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

PL Định giá Xây dựng

PL Thiết kế xây dựng

PL Giám sát thi công xây dựng

PL Quản lý dự án

17
Dương Đức 

Tuấn
21-11-79

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình Giao thông

PL Thiết kế xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, 
đê điều

23 Ngô Văn Hùng 13/05/1990
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

24 Lê Chí Nghĩa 19/12/1985 Kỹ sư xây dựng DD&CN Giám sát Công trình Giao thông

PL Giám sát thi công xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Định giá xây dựng

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

26

27

16

18

19

20

21

22

25

Lê Văn Quân 21-05-90 Kỹ sư tài nguyên nước

Nguyễn Lương 
Thoan

05/05/1971 Kỹ sư xây dựng

Mai Văn Bình 01/02/1956 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Hà Thanh 
Giang

01/04/1981 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Phạm Ngọc 
Thanh

14-11-84

Võ Quốc Học 26-04-86 Kỹ sư xây dựng thuỷ lợi

Trần Chí Thân 16-11-81 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Hoàng Minh 
Sơn

09/04/1994 Kỹ sư xây dựng

Hoàng Tuấn 
Thành

17/04/1997



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

Giám sát Công trình Giao thông

PL Định giá Xây dựng

29 Trần Văn Lực 26-07-88 Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Định giá xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

PL Quản lý dự án

PL Giám sát thi công xây dựng

Định giá xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình

32
Trương Thị 

Như Ý
02/07/1993 Định giá xây dựng

33
Phan Văn 

Trung
05/01/1993

Ths khoa học địa chất 
công trình

Khảo sát Địa chất công trình

34 Bùi Văn Thuấn 26-03-76 PL Khảo sát xây dựng

35
Đặng Ngọc 

Quỳnh
11/08/1981 Kỹ sư xây dựng DD&CN PL Giám sát thi công xây dựng

36 Đỗ Ích Lập 05/08/1994 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

37 Đinh Tiến Nam 17/09/1985
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình

39
Nguyễn Minh 

Lâm
08/04/1994 Trung cấp thuỷ lợi

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

40 Lê Văn Thuần 16/01/1992 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

28

30

31

38

41

42

43

44

Hoàng Hữu 
Dũng

22/05/1984
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình

Nguyễn Minh 
Đức

01/12/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình

Nguyễn Thành 
Nam

17/08/1978 Kỹ sư xây dựng

Trịnh Phan Hà 13/09/1980 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Trần Công 
Minh

29/08/1980
Kỹ sư công nghiệp công 

trình nông thôn

Đặng Văn Linh 21/6/1960 Kỹ sư xây dựng cầu 

Lê Xuân Hùng 01/04/1987 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Nguyễn Thành 
16/01/1982 kỹ sư giao thông



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

Giám sát công trình NN&PTNT

45 Đàm Hữu Hải 17/06/1983
Kỹ sư xây dựng thuỷ lợi - 

thuỷ điện
Quản lý dự án

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Quản lý dự án

PL Giám sát thi công xây dựng

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Định giá xây dựng

54 Nguyễn Thế Hà 11/09/1980
Kỹ sư xây dựng công 

trình
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

55 Đặng Đào Vũ 06/10/1978 Kỹ sư xây dựng DD&CN Quản lý dự án

56 Lưu Bá Tú 10/10/1990
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

PL Quản lý dự án

PL Giám sát thi công xây dựng

Lê Duy Lĩnh 02/12/1979 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Phạm Mạnh 
Tuấn

18/07/1986
Kỹ sư xây dựng thuỷ lợi - 

thuỷ điện

Trương Ngọc 
Anh

10/01/1983 Kỹ sư cầu đường

Lê Quang Huy 20/09/1986
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Phan Văn Hùng 10/10/1989 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Nguyễn Trường 
Sơn

20/10/1991 Kiến trúc sư

Hoàng Văn Toả 04/01/1991
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Phạm Hữu Thái 
Bảo

28/05/1996 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Lê Công Như 13/8/1989 Kỹ sư kinh tế xây dựng

44

46

47

48

49

50

51

57

52

53

Vũ
16/01/1982 kỹ sư giao thông



Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

PL Định giá Xây dựng

PL Giám sát thi công xây dựng

PL Thiết kế xây dựng

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Định giá xây dựng

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

Định giá xây dựng

PL Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 
Hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Minh 
Phúc

13/09/1983 Kỹ sư cầu đường

Nguyễn Anh 
Đào

02/02/1963 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Nguyễn Minh 
Đức

22/03/1990
Kỹ sư xây dựng công 

trình thuỷ

Định Thị Thuý 
Hằng

26/10/1989 Kỹ sư Quản lý xây dựng

Nguyễn Thành 
Cương

28/04/1986 Kỹ sư xây dựng DD&CN58

59

60

61

62
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